Toán 10  (Thầy Nguyễn Bảo Vương)	ÔN TẬP HK1
ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Khi đó


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 2: 
Tìm tập nghiệm của phương trình: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 




Cho hai điểm phân biệt   và  Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  thì:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 

Tìm  để phương trình  vô nghiệm





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 

Giao điểm của parabol (P):  và đường thẳng (d):  có tọa độ là:




A.  và 	B.  và 




C.  và 	D.  và 
Câu 7: 
Parabol  có đồ thị bên dưới có tọa độ đỉnh là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 

Cho hệ phương trình:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 9: 
Cho 3 điểm . Đẳng thức nào dưới đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 10: 

Trên mặt phẳng tọa độ Ta có  bằng :




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 



Cho có là trung tuyến, là trung điểm của Ta có:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 12: 

Cho hình bình hành  có tâm . Đẳng thức nào dưới đây là sai?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 13: Chọn phát biểu đúng nhất?
A. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng cắt nhau.
B. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song với nhau.
C. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng trùng nhau.
D. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Câu 14: 

Cho Parabol  có đồ thị bên dưới, tọa độ điểm  thuộc đồ thị là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: 
Tìm điều kiện xác định của phương trình




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 
Tìm nghiệm phương trình 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 
Cho . Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: 

Cho hình bình hành là điểm bất kì, khi đó:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 20: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
II.TỰ LUẬN
Câu 21: 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Câu 22: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a/ ; b/ 
Câu 23: 



Cho phương trình:  Tìm  để phương trình đã cho có 2 nghiệm thỏa 
Câu 24: 


Cho hình bình hànhcó tâm CMR: .
Câu 25: 



Trong mp  cho  với Tìm tọa độ tâm của đường tròn nội tiếp 
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
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ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 

Tìm  để phương trình có nghiệm.





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 


Cho tam giác  trọng tâm là trung điểm của Đẳng thức nào sau đây đúng:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 3: 
Tìm điều kiện xác định của phương trình 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 
Giải hệ phương trình: 
A. Hệ vô nghiệm.	B. Hệ có vô số nghiệm.
C. Hệ có 2 nghiệm.	D. Hệ có1 nghiệm.
Câu 5: Chọn phát biểu đúng nhất?
A. Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng có cùng độ dài.
B. Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài
C. Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.
D. Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng.
Câu 6: 
Tìm tập nghiệm của phương trình 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 
Parabol  có đồ thị bên dưới là:
[image: ]


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 8: 
Tìm tập nghiệm của phương trình: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 



Cho hình chữ nhật gọi  là giao điểm của  và phát biểu nào là đúng?


A. .	B. 


C. 	D. 
Câu 10: 
Tìm tập nghiệm của phương trình: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 

Cho tam giác  có trọng tâm Gọi M là điểm tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 12: 

Cho hệ phương trình:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 13: 


Cho hai điểmTìm tọa độ điểm  sao cho 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 

Cho Parabol  có đồ thị bên dưới, tọa độ điểm  thuộc đồ thị là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: 



Trong mặt phẳng cho .Tìm toạ độ trung điểm  của đoạn thẳng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Khi đó


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 17: 


Cho hai điểm phân biệt  và  Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng thì:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 

Giao điểm của parabol (P):  và đường thẳng (d):  có tọa độ là:




A.  và 	B.  và 




C.  và 	D.  và 
Câu 19: 

Cho bốn điểmTổng véctơ  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: 
Tìm tập nghiệm của phương trình: 





A. 	B. 	C. 	D. 
II.TỰ LUẬN
Câu 21: 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Câu 22: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a/ ; b/ 
Câu 23: 

Cho phương trình . Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thỏa:
Câu 24: 

Cho 4 điểm bất kì Chứng minh:
Câu 25: 



Cho tam giác cóTìm toạ độ điểm để là hình chữ nhật.
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

	
	1
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ĐỀ 3
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 


Trong  cho hai điểm Tính độ dài đoạn 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Giải hệ phương trình: 


A. Có 2 nghiệm	B. Có 1 nghiệm
C. Có vô số nghiệm.	D. Vô nghiệm.
Câu 3: 
Số nghiệm của phương trình: 





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 


Cho Parabol  có đồ thị  Tìm tọa độ giao điểm của  với trục hoành.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 



Trong  cho Tìm  để 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình có hai nghiệm trái dấu.





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Chọn khẳng định Đúng ?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 8: Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Khẳng định nào sau đây đúng ?


A. 	B. 


C. .	D. 
Câu 9: 

Cho hệ phương trình:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình nào sau đây ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 


Cho tam giác  vuông ở  và có . Khẳng định nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 
Tính tổng các nghiệm của phương trình 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: 

Giao điểm của parabol (P):  và đường thẳng (d):  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 
Phương trình:  có bao nhiêu nghiệm ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 
Parabol  có đồ thị bên dưới có tọa độ đỉnh là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 

Cho  là trung điểm  Khẳng định nào sau đây đúng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Mệnh đề nào sau đây Sai:
A. Hai vecto có độ dài bằng nhau thì đối nhau.
B. Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.
C. Hai vectơ đối nhau thì có độ dài bằng nhau.
D. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Câu 18: 

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: 
Tìm điều kiện xác định của phương trình 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Cho hình chữ nhật ABCD khẳng định nào sau đây sai ?


A. 	B. 


C. 	D. 
II.TỰ LUẬN
Câu 21: 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Câu 22: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a/ ; b/ 
Câu 23: 


Cho phương trình: . Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệtthỏa 
Câu 24: 




Cho tứ giác  Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Chứng minh:
Câu 25: 




Trong mp Oxy cho  đều có cạnh bằng  song song với là điểm có tọa độ dương. Tìm tọa độ đỉnh
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
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ĐỀ 4
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 



Cho ba điểm Tìm tọa độ điểm sao cho là trọng tâm 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Khi đó


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 3: 
Tập nghiệm hệ phương trình: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  vô nghiệm.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 
Số nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 

Cho hai điểm  Tọa độ trung điểm đoạn là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Điều kiện xác định của phương trình là:




[bookmark: DSIEqnMarkerStart]A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 

Cho hình bình hành  tâm Khẳng định nào sau đây là đúng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho 4 điểm A, B, C,	D. Khẳng định nào sau đây sai:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 13: 
Cho hình vuông Khẳng định nào sau đây là đúng ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác  thì cùng phương.
C. Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
Câu 15: 

Cho hệ phương trình:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 
Cho Parabol  có đồ thị (P). Tọa độ M thuộc (P) là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 

Tìm tọa độ giao điểm của parabol  và parabol 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 
Cho các điểm phân biệt Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: 


Cho tứ giác  Nếu  thì tứ giác  là hình gì?
A. Hình vuông.	B. Hình chữ nhật.	C. Hình thang.	D. Hình bình hành.
Câu 20: 
Parabol  có đồ thị bên dưới có trục đối xứng là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
-----------------------------------------------
II.TỰ LUẬN
Câu 21: 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Câu 22: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a/ ; b/ 
Câu 23: 
Cho phương trình . Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng dương.
Câu 24: 





Cho tam giác  Các điểm  và  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và . Chứng minh rằng: 
Câu 25: 




Trong mp Oxy cho  có . Tìm tọa độ điểm là chân đường phân giác trong của góc  của 
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
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ĐỀ 5
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: 

Cho hình bình hành  tâm  Chọn khẳng định ĐÚNG?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 

Cho hệ phương trình  Khi đó:  là 2 nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau đây:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 

Trong mp Oxy, cho Tính tọa độ của 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 

Cho  với 4 điểm bất kỳ Chọn khẳng định ĐÚNG?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 


Cho hình vuông  cạnh  Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 






Cho đoạn thẳng  và  là một điểm thuộc đoạn  sao cho  Số  thỏa mãn  Khi đó, số  có giá trị là bao nhiêu?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 



. Cho  có Tính tọa độ trọng tâm  của 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 
Phương trình  KHÔNG PHẢI LÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ của phương trình nào sau đây?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 9: 



Cho hàm số  có đồ thị  và các điểm  thuộc  Cặp điểm nào sau đây đối xứng nhau qua trục của Parabol?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Tìm nghiệm của phương trình 






A. 	B.  và 	C. 	D.  và 
Câu 11: 
Cho phương trình  Với giá trị nào của k sau đây thì phương trình có hai nghiệm phân biệt?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm ?



A. 	B. 	C. Vô số.	D. 


Câu 13: [image: Description: Hình ảnh có liên quan]: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ.
Phát biểu nào sau đây SAI?

A. 

B. Hàm số đồng biến trên khoảng 

C. Trục đối xứng là đường thẳng song song với trục 
D. Đồ thị của hàm số cắt trục tung tại 1 điểm duy nhất.
Câu 14: 

Cho hai phương trình:  và  Với giá trị thực nào của tham số a thì hai phương trình có cùng tập nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: 


Gọi  là nghiệm của hệ phương trình  Tính giá trị của biểu thức 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 

Cho hình bình hành  tâm  Tìm khẳng định SAI?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 
Tìm SỐ NGHIỆM NGUYÊN của phương trình 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 



Phương trình có hai nghiệm  và  Tính giá trị của biểu thức: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: 

Tìm tọa độ giao điểm của parabol  và đường thẳng 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 
II. TỰ LUẬN:

Bài 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số :  (1đ)
Bài 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau (2đ)


a.  b. 

Bài 3: Cho phương trình: 
Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình có một nghiệm dương? (1đ)

Bài 4: Cho 4 điểm  Chứng minh :

 (1đ)


Bài 5: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  với 



Tìm tọa độ điểm  có tung độ bằng  sao cho  (1đ)
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐỀ 6
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: 

Cho năm điểm  Tính vectơ tổng của 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Tập nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: [image: Description: https://toanhoc77.files.wordpress.com/2011/10/do-thi-ham-so-bac-hai-1a.png?w=570]: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Tìm tọa độ đỉnh của hàm số trên?

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 4: 

Cho hình bình hành  tâm  Chọn khẳng định ĐÚNG?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 5: 




Cho phương trình  với  Với điều kiện nào của  thì tập hợp các nghiệm  của phương trình trên là đường thẳng song song với trục 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 
Cho phương trình:  Tìm điều kiện của phương trình?





A.  và 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình:  Chọn phát biểu ĐÚNG?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 

Cho hệ phương trình  Khi đó  là 2 nghiệm của phương trình:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: 


Cho hai phương trình:  và  Với giá trị thực nào của tham số  thì hai phương trình trên TƯƠNG ĐƯƠNG?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 
Phương trình  vô số nghiệm khi:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 

Cho hai phương trình:  và 
Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?


A. Phương trình  là phương trình hệ quả của phương trình 


B. Phương trình  là phương trình hệ quả của phương trình 
C. Cả ba phát biểu trên đều đúng.


D. Phương trình  và phương trình  là hai phương trình tương đương.
Câu 15: 
Cho 4 điểm phân biệt  Đẳng thức nào sau đây ĐÚNG?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 
Bộ ba số nào sau đây KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆM của phương trình: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 

Cho hình bình hành  tâm  Chọn khẳng định SAI?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 
Cho bốn điểm Khẳng định nào sau đây đúng?




A.  là trọng tâm của 	B.  là trọng tâm của 




C.  là trọng tâm của 	D.  là trọng tâm của 
Câu 19: 



Cho parabol  và đường thẳng  Điểm nào là điểm chung của  và 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: 


Tìm  để  Biết 




A. 	B. 	C. 	D. 
II. Tự luận:

Bài 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số :  (1đ)
Bài 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau (2đ)


a.  b. 


Bài 3: Cho phương trình:  có hai nghiệm 
Tìm m nguyên dương nhỏ nhất sao cho tích hai nghiệm là một số nguyên? (1đ)
Bài 4: Cho hình bình hành ABCD và điểm N tùy ý. Chứng minh :

 (1đ)


Bài 5: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  với 



Tìm tọa độ điểm  có hoành độ bằng  sao cho  (1đ)
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐỀ 7
I.TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Cho hai số a và b có  Khi đó a và b là hai nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 3: 
Cho  có trọng tâm G, D là trung điểm của BC. Chọn câu đúng:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 
Số nghiệm của phương trình:  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 
Cho hàm số  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho ba điểm phân biệt A, B,	C. Đẳng thức nào sao đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 
Tổng và tích hai nghiệm của phương trình  lần lượt là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 

Giao điểm của parabol  và  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm:



A. 	B. 	C. 	D. Cả 3 hệ phương trình.
Câu 10: 



Cho  có trọng tâm ,  là trung điểm của . Chọn câu đúng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 

Cho  đều có cạnh bằng a.  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sao đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 
Parabol  có đồ thị bên dưới có trục đối xứng là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 

Cho . Toạ độ của vecto  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: 
Điều kiện xác định của phương trình là:




A. 	B. 	C. 	B. 
Câu 16: Phương trình 3x2 = 4x tương đương với phương trình:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 17: 
Tập nghiệm của phương trình  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 

Trong mặt phẳng Oxy cho .Toạ độ vecto đối của vecto  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: 
Phương trình  vô nghiệm khi:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: 
Điều kiện xác định của phương trình là:




A. 	B. 	C. 	D. 
II.TỰ LUẬN:

Câu 1 (1 điểm): Trong mặt phẳng 0xy cho .


Tìm toạ độ điểm  sao cho .

Câu 2 (1 điểm): Cho 4 điểm .Chứng minh rằng:


Câu 3 (1,5 điểm): Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

b. 

c. 


Câu 4 (0,5 điểm): Định tham số m để phương trình:  có hai nghiệm phân biệt thoả: .

Câu 5 (1 điểm): Cho hàm số:  (P)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P)
Đáp án đề 1: 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	C
	D
	A
	B
	A
	D
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	B



ĐỀ 8
I.TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
Câu 1: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Cho hàm số  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 

Cho .Vecto  nếu:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình:

.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 
Tổng và tích hai nghiệm của phương trình  lần lượt là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 
Phương trình  có nghiệm duy nhất khi:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 
Cho hai số a và b có Khi đó a và b là hai nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 8: 
Giao điểm của parabol (P):  và đường thẳng (d): y=3x+27 là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Parabol  có đồ thị bên dưới là:
[image: ]


A. 	B. 	


C. 	D. 





Câu 10: 
Điều kiện xác định của phương trình là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 
Cho ba điểm . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. và  không cùng phương	B.  và  cùng phương


C.  và  cùng phương	D. A, B, C thẳng hàng
Câu 12: 

Cho  đều có cạnh bằng a.  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 
Nghiệm của hệ phương trình  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 
Số nghiệm của phương trình:  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: 
Tập nghiệm của phương trình  là:





A. S = 	B. S = 	C. S = 	D. 
Câu 16: 
Cho  có trọng tâm G, D là trung điểm của BC. Chọn câu đúng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 



Cho  có trọng tâm ,  là trung điểm của . Chọn câu đúng.




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 
Cho ba điểm phân biệt . Đẳng thức nào sao đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sao đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: 
Điều kiện xác định của phương trình là:




A. 	B. 	C. 	B. 
II.TỰ LUẬN:

Câu 1 (1 điểm): Trong mặt phẳng 0xy, cho .


Tìm toạ độ điểm  sao cho 

Câu 2 (1 điểm): Cho 6 điểm .Chứng minh rằng:



Câu 3 (0,5 điểm): Định tham số m để phương trình:  có hai nghiệm là hai số đối nhau.
Câu 4 (1,5 điểm): Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

b. 

c. 

Câu 5 (1 điểm): Cho hàm số:  (P)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P)
Đáp án đề 2: 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	D
	D
	A
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	B
	C



ĐỀ 9
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho hình vuông ABCD, tâm O. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Phương trình  có tập nghiệm:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 3: Cho 3 điểm A, B,	C. Tìm khẳng định sai:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 

Cho hình vuông ABCD, cạnh  Tính :




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 
Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ bằng vectơ  có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 
Cho ba điểm . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 7: Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M, tacó:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 8: 
Điều kiện xác định của phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Cho hàm số . Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Số nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 

Cho hàm số  và . Tọa độ giao điểm của chúng là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 12: 
Phương trình  vô nghiệm khi:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 
Parabol  có tọa độ đỉnh là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 

Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Khi đó:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 15: 
Hệ phương trình  có nghiệm là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 
Cho tam giác ABC có . Trọng tâm của tam giác ABC là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 
Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 


Biết  và . Khi đó  là hai nghiệm của phương trình:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Cho 4 điểm A, B, C,	D. Tìm khẳng định đúng:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 20: 
Phương trình  có tập nghiệm:




A. 	B. 	C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
TỰ LUẬN

Bài 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P): 
Bài 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a)  b) 

Bài 3: Cho phương trình: 
Xác định giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Bài 4: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD và O là trung điểm của EF. Chứng minh rằng: .


Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ , cho .
Tìm tọa độ điểm M trên trục Oy sao cho tam giác ABM cân tại M.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐỀ 10
TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 

Cho G và G’ lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABC và . Tìm số k sao cho :




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Phương trình  có tập nghiệm:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 3: Cho hình bình hành ABCD. Tìm khẳng định sai:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 4: 

Cho hình chữ nhật ABCD có  Tính độ dài của vectơ :




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hình vuông ABCD. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 

Cho . Tọa độ của vectơ  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Điều kiện cần và đủ để O là trung điểm của đoạn thẳng AB là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 
Điều kiện xác định của phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 


Cho parabol (P):  và đường thẳng . Xét 4 điểm . Điểm nào là điểm chung của (P) và d?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Tập nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 
Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tọa độ:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: 
Phương trình  có một nghiệm duy nhất khi:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 
Parabol  có trục đối xứng là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 

Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Khi đó:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 15: 
Hệ phương trình  có nghiệm là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 

Cho mặt phẳng Oxy, cho . Tọa độ của vectơ  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 
Phương trình  có hai nghiệm trái dấu khi:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 


Biết  và . Khi đó  là hai nghiệm của phương trình:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Cho 4 điểm A, B, C,	D. Tìm khẳng định đúng:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 20: 
Số nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
----------- HẾT ----------
TỰ LUẬN

Bài 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P): 
Bài 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a)  b) 

Bài 3: Cho phương trình: 
Xác định giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm cùng âm.

Bài 4: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD. Chứng minh rằng: 


Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác ABC biết .
Tìm tọa độ của chân đường cao vẽ từ đỉnh A của tam giác ABC.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐỀ 11
Câu 1: 
[bookmark: MTBlankEqn]Điều kiện xác định của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 

Cho tam giác đều  với độ dài đường cao Đẳng thức nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Khi đó




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 
Cho phương trình . Một học sinh giải như sau

Bước 1: Điều kiện là 

Bước 2: Phương trình 

Bước 3: 
Vậy phương trình đã cho vô nghiệm
Hỏi bài giải trên sai từ bước nào (nếu có)
A. Bước 1	B. Bước 2	C. Bước 3	D. Bài giải đúng
Câu 5: 
Nghiệm của hệ phương trình  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 
Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 

Cho:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 


Cho hàm số . Tổng hoành độ của các giao điểm của  và  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Phương trình có số nghiệm là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 


Tổng tất cả các giá trị  sao cho  cùng phương 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Cho ABC, M là trung điểm BC. Đẳng thức nào sau đây sai?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 12: 
Phương trình  có số nghiệm là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: 
Tìm m để phương trình  có duy nhất nghiệm




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 
Trong các đẳng thức sau đây: , khẳng định nào đúng







A.  và đều sai.	B. Cả đúng.	C. sai,  đúng.	D. đúng,  sai.
Câu 15: Cho hai vectơ bằng nhau. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hai vectơ ngược hướng.	B. Hai vectơ có độ dài bằng nhau.
C. Hai vectơ cùng hướng.	D. Hai vectơ cùng phương
Câu 16: Bảng biến thiên dưới đây của hàm số nào (bỏ qua hàng y’)[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, G là trọng tâm. Phát biểu nào sau đây đúng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: 
Phương trình có mấy nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: 

Cho . Tọa độ của  là




A. 	B. 	C. 	D. 
II. Tự luận
-- Bài 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau (2đ)


a.  b.  `



Bài 2: Tìm giá trị của tham số thực m để phương trình  có 2 nghiệm  thỏa  (1đ)

Bài 3: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  (1đ)

Bài 4: Cho tứ giác ABCD có E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD. CMR:  (1đ)





Bài 5: (1đ) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm . Tìm tọa độ điểm sao cho vuông tại  và có diện tích bằng 
-------------------------------------------------------- HẾT ----------
Mã đề: 140
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
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	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
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ĐỀ 12
Câu 1: 

Cho  có G là trọng tâm và I là trung điểm của  Khẳng định nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Phương trình có số nghiệm là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 
Phương trình  có mấy nghiệm




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 


Cho 2 vectơ và, ta có tọa độlà




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, G là trọng tâm. Phát biểu nào sau đây đúng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 
Tứ giác  là hình bình hành khi và chỉ khi:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 
Tìm m để phương trình  vô nghiệm. Chọn đáp án đúng nhất




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là tương đương

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 9: 
Hãy cho biết điểm  nằm trên đường cong nào sau đây




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Phương trình  có tổng 2 nghiệm là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 
Hãy chỉ ra vectơ tổng của 



A. 	B. 	C. 0	D. 
Câu 12: 
Cho phương trình . Một học sinh giải như sau

Bước 1: Điều kiện là 

Bước 2: Phương trình 

Bước 3: 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 
Hỏi bài giải trên sai từ bước nào (nếu có)
A. Bước 2	B. Bước 1	C. Bài giải đúng	D. Bước 3
Câu 13: Đồ thị hình dưới đây là của hàm số nào
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Khẳng định nào đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: 
Nghiệm của hệ phương trình  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 




Cho . Tìm tọa độ điểm  trên  sao cho tam giác  vuông tại 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tổng của hai vectơ khác vectơ –không là 1 vectơ khác vectơ –không
B. Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ – không

C. Hai vectơ cùng phương với 1 vec tơ khác  thì 2 vec tơ đó cùng phương với nhau
D. Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau
Câu 18: 

Cho:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Hãy chỉ ra đẳng thức đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: 
Cho hàm số . Tích hoành độ của các giao điểm của (P) và d là:




A. 	B. 	C. 	D. 
II. Tự Luận
Bài 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau (2đ)


a.  b. 


Bài 2: Tìm giá trị của tham số thực m để phương trình:  có 2 nghiệm nhỏ hơn  (1đ)

Bài 3: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  (1đ)




Bài 4: Cho tam giác và  là trung điểm của  Chứng minh:  (1đ)




Bài 5: (1đ) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho , với . Tìm tọa độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh của .
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Mã đề: 142

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
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ĐỀ 13
I.TRẮC NGHIỆM:( 5 điểm)
Câu 1: 
Điều kiện xác định của phương trình:  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Phương trình  có bao nhiêu nghiệm:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 
Parabol  có đồ thị bên dưới có tọa độ đỉnh I là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 
Cho Parabol  có đồ thị bên dưới, tọa độ điểm M thuộc đồ thị là:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 
Khẳng định nào ĐÚNG: Hệ phương trình: 
A. Vô nghiệm	B. Có 2 nghiệm	C. Có1 nghiệm	D. Có vô số nghiệm
Câu 6: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Khi đó


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 7: 

Cho hệ phương trình:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 
Phương trình  có nghiệm duy nhất khi:




A. 	B. 	C. 	D. Kết quả khác
Câu 12: 
Giao điểm của parabol (P):  và đường thẳng (d): y = 3x + 27 là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Chọn phát biểu đúng nhất?
A. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song với nhau.
B. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng cắt nhau.
C. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng trùng nhau.
D. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Câu 14: 
Cho 3 điểm . Đẳng thức nào dưới đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: 

Cho  có G là trọng tâm và I là trung điểm của  Ta có:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Cho hình bình hành ABCD. M là điểm bất kì, khi đó:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 17: 


Trong mặt phẳng Oxy cho  và .Toạ độ của vectơ  là:




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 18: Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F. Phát biểu nào sau đây sai?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 19: 
Cho . Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Cho hai điểm phân biệt A và	B. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:




A. 	B. 	C. 	D. 
II. TỰ LUẬN:( 5 điểm)
Câu 21: 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Câu 22: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a/ ; b/ 
Câu 23: 
Cho phương trình: . Tìm m để phương trình có 2 nghiệm cùng dương.
Câu 24: 


Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  với . Tìm tọa độ điểm  là chân đường cao vẽ từ đỉnh A ?
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	A
	D
	B
	A
	A
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	C





ĐỀ 14
I.TRẮC NGHIỆM:( 5 điểm)
Câu 1: 
Điều kiện xác định của phương trình là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Tập nghiệm của phương trình  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: 
Parabol  có đồ thị bên dưới có giao điểm với trục tung là:






A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 
Parabol  có đồ thị bên dưới có:
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: 
Nghiệm nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 

: Cho:. Khi đó là 2 nghiệm của phương trình:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: 

Gọi  là 2 nghiệm của phương trình: . Khi đó


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 8: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: 
Tập nghiệm của phương trình:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: 
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi:





A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: 

Giao điểm của parabol (P):  và đường thẳng (d):  có tọa độ là:








A.  và 	B.  và 	C.  và 	D.  và 
Câu 13: Chọn mệnh đề đúng. Hai vectơ bằng nhau là 2 vectơ
A. Có cùng độ dài	B. Ngược hướng và có độ dài bằng nhau
C. Cùng hướng và có độ dài bằng nhau	D. Cùng phương và có độ dài bằng nhau
Câu 14: 
Trong các đẳng thức sau đây: , khẳng định nào đúng
A. (1) và (2) đều sai	B. (1) đúng, (2) sai	C. Cả (1), (2) đúng	D. (1) sai, (2) đúng
Câu 15: Cho 3 điểm bất kì O, H, I. Đẳng thức nào dưới đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: 
Cho bốn điểm A, B, C,	D. Tổng véctơ  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: 
Cho  có trọng tâm G, D là trung điểm của BC. Chọn câu ĐÚNG:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: 
Trong mặt phẳng Oxy cho .Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 19: 
Cho hai điểm A(1;0) và B(0;-2). Tọa độ điểm D sao cho  là
A. (2;0)	B. (4;-6)	C. (0;4)	D. (4;6)
Câu 20: Cho hai điểm phân biệt A và	B. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:



A. 	B. IA + IB=0	C. 	D. 
II. TỰ LUẬN:( 5 điểm)
Câu 21: 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
Câu 22: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a/ ; b/ 
Câu 23: 


Cho phương trình bậc hai: . Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thỏa 
Câu 24: 
Cho tứ giác ABCD có E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD. CMR: 
Câu 25: 





Trong mặt phẳng tọa độ  cho 2 điểm  và  Tìm tọa độ điểm  sao cho  vuông cân tại 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	C
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	D
	A
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